
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHƯỚC   
 

Số:        /UBND-NC 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuy Phước, ngày      tháng     năm 2021 

V/v báo cáo định kỳ việc thực hiện 

Kế hoạch triển khai Thỏa thuận 

toàn cầu về Di cư hợp pháp, an 

toàn và trật tự của Liên hợp quốc 

 
 

 
    Kính gửi: Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định. 

 

 Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 885/SNgV-LS ngày 

26/10/2021 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định về việc báo cáo định kỳ việc thực hiện 

Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của 

Liên hợp quốc. Sau khi tiến hành rà soát, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước báo 

cáo số liệu liên quan đến di cư quốc tế năm 2021 trên địa bàn huyện, cụ thể như 

sau: 

(có biểu mẫu số liệu Phụ lục kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước báo cáo Sở Ngoại vụ tỉnh để tổng hợp, 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Công an huyện 

- Lưu: VT, K4. 

                                                                     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Huỳnh Nam 
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PHỤ LỤC: Số liệu công dân Việt Nam di cư 

 (Kèm theo Công văn số          /UBND-VX  ngày         /11/2021 của UBND huyện Tuy Phước) 

 

 

 - Kỳ báo cáo: Năm 2021.                               

 - Cơ quan báo cáo: UBND huyện Tuy Phước. 

 

                                                                                                                  Đơn vị tính: Người 

 

A Số liệu thống    di cư quốc t  c a công dân 

Việt Nam 
T ng số 

Trong    

N  

Dân 

tộc 

Kinh 

Dân 

tộc 

 hác 

I Số liệu công dân Việt Nam di cư h p pháp 

1 Lao  ộng Việt Nam  i l m việc c  th i hạn   

nước ngo i theo h p   ng  

02    

 Chia theo tr nh    chuy n môn     

 Chia theo khu v c th  trư ng, quốc gia Nhật Bản: 02    

 Chia theo nhóm tu i 18-24: 02    

 Chia theo l nh v c ngành, ngh      

 Chia theo m c lương     

 Chia theo th i gian làm việc h p   ng     

2 Lao  ộng l m việc   nước ngo i theo các h nh 

th c  hác 

82 15   

  ao   ng t  do 82 15   

 - Chia theo khu v c th  trư ng, quốc gia Bờ biển Ngà: 01 

Nhật Bản: 42 

Campuchia: 01 

Mỹ: 01 

Philipin: 19 

Lào: 04 

Singapor:02 

Hà Lan: 01 

Colombia: 01 

Malaisia: 02 

Úc: 05 

Trung Quốc: 01 

Nga: 01 

Hàn Quốc: 01 

   

 - Chia theo nhóm tu i 18-24: 33 

25-40: 41 

40-60: 07 

Trên 60: 01 

   

  ao   ng theo các h nh th c khác     

        Ti u ch  thống k  như mục   1     

3 Lưu h c sinh h c b ng   0    

 Chia theo quốc gia     

 Chia theo tr nh     ào t o     

 Chia theo ngành h c     

 Chia theo nhóm tu i     

4 Lưu h c sinh tự túc   20 04   

        Ti u ch  thống k  như mục   3     

 Chia theo quốc gia Nhật: 15 

Úc: 01 

Mỹ: 02 
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Hàn Quốc: 01 

Canada: 01 

 Chia theo tr nh     ào t o     

 Chia theo ngành h c     

 Chia theo nhóm tu i 18-40: 14 

25-40: 06 
   

5 Công dân Việt Nam   t hôn với ngư i nước 

ngo i 

42 40   

 Chia theo quốc gia (ngư i nước ngoài mang 

quốc t ch) 

Trung Quốc: 10 

Hàn Quốc: 08 

Hoa Kỳ: 06 

Nhật Bản: 08 

Tây Ban Nha: 03 

Thụy Điển: 02 

Malaisia:01 

Úc: 01 

Lào: 01 

Nga: 01 

Anh: 01 

   

 Chia theo nhóm tu i 25-40: 33 

40-60: 9 
   

6 Công dân Việt Nam  ư c cho nhận con nuôi 

quốc t  

0    

 Chia theo tho  thu n, hiệp   nh h p tác gi a 

Việt Nam với các nước và v ng l nh th  v  nuôi 

con nuôi 

    

 Chia theo quốc gia     

 Chia theo nhóm tu i     

7 Số liệu công dân Việt Nam di cư tr  v  02    

7.1 Lao  ộng Việt Nam  i l m việc c  th i hạn   

nước ngo i   t thúc h p   ng tr  v  nước  

0    

 Chia theo tr nh    chuy n môn     

 Chia theo khu v c th  trư ng, quốc gia     

 Chia theo nhóm tu i     

 Chia theo l nh v c ngành, ngh      

 Chia theo m c lương     

 Chia theo nguy n nh n di cư tr  v      

7.2 Công dân Việt Nam   t thúc th i gian h c tập 

  nước ngo i v  nước 

0    

7.2.1 Lưu h c sinh h c b ng 0    

 Chia theo quốc gia     

 Chia theo tr nh     ào t o     

 Chia theo ngành h c     

 Chia theo nhóm tu i     

7.2.2 Lưu h c sinh tự túc 0    

 Chia theo quốc gia     

 Chia theo tr nh     ào t o     

 Chia theo ngành h c     

 Chia theo nhóm tu i     

7.3 Công dân Việt nam di cư tr  v  thuộc các 

nh m  ối tư ng  hác 

02    

 Chia theo quốc gia Lào: 02    

 Chia theo nhóm tu i 25-40    

8 Số liệu công dân  u t c nh 02    

  u t c nh qua  ư ng b      
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  u t c nh qua  ư ng hàng không 02    

  u t c nh qua  ư ng biển     

II Số liệu công dân Việt Nam di cư trái ph p v  b  mua bán ra nước ngo i 

1 Công dân Việt Nam  u t c nh trái ph p 0    

 Chia theo h nh th c  u t c nh  qua  ư ng hàng 

không,  ư ng b ,  ư ng biển 

    

 Chia theo phương th c di cư trái ph p  s  dụng 

gi y t  nh n th n gi  t o, th  th c gi  m o  

    

 Chia theo nhóm tu i     

 Chia theo   a phương nơi công d n thư ng tr  

trước khi  u t c nh 

    

 Chia theo quốc gia đến     

2 Công dân Việt Nam lao  ộng  cư trú trái ph p 

  nước ngo i 

    

 Chia theo quốc gia     

 Chia theo nhóm tu i     

3 Công dân Việt Nam b  mua bán ra nước 

ngo i 

0    

 Chia theo   a phương nơi công d n thư ng tr  

trước khi b  mua bán ra nước ngoài 

    

 Chia theo nhóm tu i     

 Chia theo nước b  mua bán ra nước ngoài     

 Chia theo hành vi mua bán ngư i     

4 Số liệu công dân Việt Nam l  nạn nhân b  

mua bán  ư c h  tr  

 

0 

   

 Chia theo nhóm tu i     

 Chia theo   a phương nơi công d n thư ng tr      

 Chia theo các d ch vụ h  tr  theo quy   nh (h  

tr  thi t y u ban   u, h  tr  y t , tư v n t m l , 

tr  gi p pháp l , vay vốn s n  u t, tr  gi p khó 

khăn ban   u, số ti n  ư c vay) 

    

 Chia theo tr nh    h c v n, ngh  nghiệp     

 Chia theo cơ s  h  tr  n n nh n/cơ s  b o tr  

   h i 

    

B Số liệu ngư i nước di cư v o Việt Nam 
T ng số 

Trong 

  : 

N  

Ghi chú 

I Ngư i nước ngo i  ư c c p ph p l m việc tại 

Việt nam 

9    

 Chia theo quốc t ch Trung Quốc: 03 

Philipin:  02 

Hàn Quốc: 01 

Ba Lan: 01 

Tây Ban Nha: 01 

Ukraina: 01 

   

 Chia theo ngành ngh      

 Chia theo v  tr  công việc     

II Ngư i nước ngo i h c tập tại Việt Nam   0    

1 Lưu h c sinh theo hiệp   nh     

 Chia theo quốc t ch     

 Chia theo tr nh     ào t o     

 Chia theo ngành h c     

 Chia theo nhóm tu i     
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2 Lưu h c sinh ngo i hiệp   nh 0    

 Chia theo quốc t ch     

 Chia theo tr nh     ào t o     

 Chia theo ngành h c     

 Chia theo nhóm tu i     

II Ngư i nước ngo i cư trú tại Việt Nam ngo i 

m c   ch l m việc  h c tập n u tại m c I v  II 

07 03   

 Chia theo mục   ch Thăm thân: 07    

 Chia theo nhóm tu i Dưới 16: 04 

25-40: 04 
   

III Ngư i nước ngo i cư trú trái ph p v o Việt 

Nam 

0    

1 Ngư i nước ngo i nhập c nh trái ph p 0    

 Chia theo quốc t ch     

 Chia theo mục   ch     

 Chia theo h nh th c nh p c nh trái ph p  qua 

 ư ng b ,  ư ng hàng không,  ư ng biển 

    

2 Ngư i nước ngo i cư trú  lao  ộng trái ph p 0    

 Chia theo nhóm tu i     

 Chia theo quốc t ch     
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